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1. [bookmark: _Toc19260694][bookmark: _Toc19260830]Khoa Động lực

1.1. [bookmark: _Toc19260696][bookmark: _Toc19260832]Kế hoạch đào tạo ngành công nghệ Ô tô
1.1.1. [bookmark: _Toc19260697][bookmark: _Toc19260833]Kế hoạch tuyển sinh
[bookmark: _Toc19260698][bookmark: _Toc19260834]Bảng 20 - Kế hoạch tuyển sinh ngành Công nghệ Ô tô 
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	1.243
	1.367
	1.504
	1.654
	1.819

	2
	Trung cấp 
	360
	396
	436
	480
	528

	
	Tổng cộng
	1.603
	1.763
	1.940
	2.134
	2.347



[bookmark: _Toc19260699][bookmark: _Toc19260835]Bảng 21 – Qui mô đào tạo ngành Công nghệ Ô tô
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	2.900
	3.190
	3.509
	3.860
	4.246

	2
	Trung cấp 
	955
	1.051
	1.156
	1.272
	1.399

	
	Tổng cộng
	3.855
	4.241
	4.665
	5.132
	5.645


[bookmark: _Toc19260700][bookmark: _Toc19260836]


Bảng 22- Dự kiến số lượng lao động qua đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động ngành Ô tô
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	620
	682
	750
	825
	908
	999

	2
	Trung cấp 
	174
	191
	211
	232
	255
	280

	
	Tổng cộng
	794
	873
	961
	1057
	1163
	1279



2.1. [bookmark: _Toc19260710][bookmark: _Toc19260846]Kế hoạch đào tạo nhóm ngành Cơ khí
2.1.1. [bookmark: _Toc19260711][bookmark: _Toc19260847]Kế hoạch tuyển sinh
[bookmark: _Toc19260712][bookmark: _Toc19260848]Bảng 29 - Kế hoạch tuyển sinh nhóm ngành Cơ khí 
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	864
	950
	1.045
	1.150
	1.265

	2
	Trung cấp 
	174
	191
	210
	231
	254

	
	Tổng cộng
	1.038
	1.141
	1.255
	1.381
	1.519


[bookmark: _Toc19260713][bookmark: _Toc19260849]Bảng 30- Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	2.290
	2.519
	2.771
	3.048
	3.353

	2
	Trung cấp 
	355
	391
	430
	473
	520

	
	Tổng cộng
	2.645
	2.910
	3.201
	3.521
	3.873


[bookmark: _Toc19260714][bookmark: _Toc19260850]Bảng 31- Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại Trường cung cấp cho thị trường lao động ngành Cơ khí
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019 -2020
	2020 - 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	437
	481
	529
	582
	640
	704

	2
	Trung cấp 
	72
	79
	87
	96
	105
	116

	
	Tổng cộng
	509
	560
	616
	678
	745
	820



1. [bookmark: _Toc19260720][bookmark: _Toc19260856]Khoa Điện – Điện tử
1.1. [bookmark: _Toc19260722][bookmark: _Toc19260858]Kế hoạch đào tạo nhóm ngành Điện - Điện tử
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Bảng 36- Kế hoạch tuyển sinh nhóm ngành Điện-Điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	811
	892
	981
	1.079
	1.187

	2
	Trung cấp 
	217
	239
	263
	289
	318

	
	Tổng cộng
	1.028
	1.131
	1.244
	1.368
	.1505


[bookmark: _Toc19260725][bookmark: _Toc19260861]
Bảng 37- Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	2.021
	2.223
	2.445
	2.690
	2.959

	2
	Trung cấp 
	752
	827
	910
	1.001
	1.101

	
	Tổng cộng
	2.773
	3.050
	3.355
	3.691
	4.060


[bookmark: _Toc19260726][bookmark: _Toc19260862]
Bảng 38- Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động ngành Điện – Điện tử
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	480
	528
	581
	639
	703
	773

	2
	Trung cấp 
	146
	161
	177
	194
	214
	235

	
	Tổng cộng
	626
	689
	758
	833
	917
	1008



1. [bookmark: _Toc19260737][bookmark: _Toc19260873]Khoa Công nghệ Thông tin
1.1. [bookmark: _Toc19260739][bookmark: _Toc19260875]Kế hoạch đào tạo ngành công nghệ thông tin
1.1.1. [bookmark: _Toc19260740][bookmark: _Toc19260876]Kế hoạch tuyển sinh
[bookmark: _Toc19260741][bookmark: _Toc19260877]Bảng 46- Kế hoạch tuyển sinh ngành công nghệ thông tin
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	454
	499
	549
	604
	664

	2
	Trung cấp 
	663
	729
	802
	882
	970

	
	Tổng cộng
	1.117
	1.228
	1.351
	1.486
	1.634



[bookmark: _Toc19260742][bookmark: _Toc19260878]Bảng 47- Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	1.164
	1.280
	1.408
	1.549
	1.704

	2
	Trung cấp 
	1.170
	1.287
	1.416
	1.558
	1.714

	
	Tổng cộng
	2.334
	2.567
	2.824
	3.107
	3.418


[bookmark: _Toc19260743][bookmark: _Toc19260879]
Bảng 48- Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động ngành công nghệ thông tin
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2019- 2020
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	226
	249
	273
	301
	331
	364

	2
	Trung cấp 
	192
	211
	232
	256
	281
	309

	
	Tổng cộng
	418
	460
	505
	557
	612
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